
Thời gian 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 07-Jul 08-Jul 09-Jul Tổng cộng

Rầy nâu 118 51 202 77 286 550 254 1538

Rầy lưng trắng 21 1 32 15 9 24 20 122

Rầy xanh đuôi đen 18 10 32 27 10 23 39 159

Rầy zigzag 268 73 499 213 136 602 550 2341

Bướm sâu cuốn lá 3 5 2 4 9 16 22 61

Bướm sâu đục thân 74 25 37 26 18 23 32 235

Sâu năn 0 0 0 0 0 0 4 4

Bướm sâu keo mùa thu 4 2 4 2 2 1 5 20

Bọ xít 5 0 7 3 14 21 6 56

Bọ hung 0 0 0 1 1 0 0 2

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 22 4 9 12 9 28 22 106

Bọ xít đen 0 0 0 0 1 0 0 1

Gián Đức 0 0 0 0 0 0 0 0

Dế 0 4 2 0 0 0 0 6

Bọ hà 3 0 0 0 0 0 0 3

Bọ dừa 0 0 0 0 0 0 0 0

Rầy Aster leaf hopper 7 2 7 8 5 2 1 32

Kiến vương 0 0 1 0 0 0 0 1

Kiến cánh 5 3 1 0 0 3 0 12

Bướm đêm Loboschiza koenigiana 0 0 0 0 0 0 15 15

Bướm đêm Xylophanes tersa 1 0 0 0 0 0 0 1

Bướm sâu tơ 0 0 0 0 0 2 0 2

Bướm đêm Utetheisa pulchella 0 0 0 0 0 1 0 1

Bướm sâu xanh sọc trắng 0 0 0 0 1 1 0 2

Bọ cánh cứng Agelastica alni 0 0 1 0 0 4 0 5

Bướm đêm Spoladea recurvalis 0 1 1 0 2 1 1 6

Ruồi hạc 4 13 5 6 16 12 40 96

Rầy bướm trắng Lawana conspersa 1 0 0 0 0 3 0 4

Mối cánh 0 0 0 0 2 0 0 2

Bướm đêm Maliattha signifera 0 2 0 0 4 0 0 6

Bướm sâu keo mùa thu 2 3 4 0 0 0 12 0 19

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 0 0 0 0 0 0 1 1

Số liệu côn trùng gây hại và thiên địch thu ở trạm Viện Lúa ĐBSCL (Từ ngày 03/7/2022 đến ngày 09/7/2022)



Bọ xít nâu 0 0 0 0 0 1 0 1


